  UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
                                                    


                                  Quận 7, ngày      tháng     năm 2018
DANH SÁCH 
Đề nghị công nhận sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp quản lý, giải pháp công việc  năm học 2017 – 2018

( Thực hiện theo Hướng dẫn số 60/PGDĐT-TĐ ngày 12/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Tên đề tài sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp quản lý, giải pháp công việc
	Đề nghị khen thưởng

	I
	Sáng kiến, kinh nghiệm
	

	1. 
	Bà Nguyễn Thị Xuân Nhân
	Mầm non

Sơn Ca
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp ở trường
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2. 
	Bà Võ Hồng Phương Trang
	Mầm non

Sơn Ca
	Giáo viên
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	3. 
	Bà Quách Trần Minh Thúy
	Mầm non

Sơn Ca
	Giáo viên
	Một số biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	4. 
	Bà Nguyễn Minh Thúy
	Mầm non

Sơn Ca
	Giáo viên
	Một số biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp chồi.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	5. 
	Bà Dương Thị Minh Hà
	Mầm non

Hoa Hồng
	Hiệu trưởng
	Một số biện pháp tổ chức giờ ăn cho trẻ trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	6. 
	Bà Trần Bửu Châu
	Mầm non

Hoa Hồng
	Phó 

Hiệu trưởng
	Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	7. 
	Bà Lê Phương Đan Khôi
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp tổ chức vui chơi cho trẻ 26 – 36 tháng tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	8. 
	Bà Đinh Nguyễn Quỳnh Như
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động  cho trẻ trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp tổ chức lễ hội  cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	10. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Huệ
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi chơi phân vai
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	11. 
	Bà Hoàng Thị Mai Hương
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với môi trường xung quanh
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	12. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tạo hình sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	13. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hăng
	Mầm non

Hoa Hồng
	Giáo viên
	Một số biện pháp cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với chữ viết
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	14. 
	Bà Huỳnh Thảo Nguyên
	Mầm non 

Sương Mai
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục tính  tự lập cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	15. 
	Bà Nguyễn Hoàng Linh Dung
	Mầm non 

Sương Mai
	Giáo viên
	Một số biện pháp phát triển kỹ năng sống ở hoạt động vui chơi của trẻ 4-5 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	16. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Mầm non 

Sương Mai
	Giáo viên
	Một số biện pháp xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	17. 
	Bà Phan Thị Mai Thy
	Mầm non

Tân Quy
	Giáo viên
	Một số biện pháp phát triển tình cảm và kỷ năng xã hội cho trẻ mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	18. 
	Bà Trần Thị Thùy Trang
	Mầm non

Tân Quy
	Giáo viên
	Một số biện pháp đổi mới giúp trẻ phát triể nhận thức
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	19. 
	Bà Phạm Thị Mỹ Duyên
	Mầm non

Tân Quy
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ nhanh thích nghi trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	20. 
	Bà Lê Thị Hồng Thắm
	Mầm non

Tân Quy
	Giáo viên
	Một số hình thức giúp trẻ tích cực sáng tạo trong hoạt động tạo hình
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	21. 
	Bà Tống Thị Thùy Trang
	Mầm non

Tân Quy
	Phó Hiệu trưởng
	Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	22. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
	Mầm non

 Phú Thuận
	Giáo viên
	Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	23. 
	Bà Lý Thị Hạnh Dung
	Mầm non

Tân Kiểng
	Hiệu trưởng
	Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo nhằm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	24. 
	Bà Thân Thị Thanh Tao
	Mầm non

Tân Kiểng
	Phó 

Hiệu trưởng
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	25. 
	Bà Vũ Trúc Phương
	Mầm non

Tân Kiểng
	Giáo viên
	Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sôngs cho trẻ 3-4 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	26. 
	Bà Nguyễn Duy Anh Tâm
	Mầm non

Tân Kiểng
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổiphát triển tình cảm trong lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	27. 
	Bà Phan Thị Hạnh
	Mầm non

19/5
	Hiệu trưởng
	“ Vai trò của hiệu trưởng trong công tác đổi mới giáo dục ”
	- Bằng khen Thủ Tướng

- Chiến sĩ thi đua TP
- Chiến sĩ thi đua cơ sở

	28. 
	Bà Vương Thanh Phương Thủy
	Mầm non

19/5
	Phó hiệu trưởng
	Quản lý việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục phát triển kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	29. 
	Bà Lê Huỳnh Mai
	Mầm non

19/5
	Giáo Viên
	 Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	30. 
	Bà Trần Lý Mỹ Quyên
	Mầm non

19/5
	Giáo viên
	Một số biện pháp kể chuyện theo tranh  giúp trẻ phát triển ngôn ngữ 4-5 tuổi.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	31. 
	Bà Nguyễn Thị Tố Như
	Mầm non

19/5
	Giáo viên
	 Một số biện pháp phát triển hoạt động tạo hình cho trẻ 3 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	32. 
	Bà Huỳnh Thị Bích Thùy
	Mầm non

19/5
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ tích cực trong  hoạt động vui chơi trong  lớp
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	33. 
	Bà Nguyễn Thị Tuyết
	Mầm non

19/5
	Kế toán
	Một số biện pháp kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	34. 
	Bà Nguyễn Thị Lý Minh
	Mầm non

19/5
	Giáo viên
	Một số biện pháp hình thành sự tự tin ở trẻ 5 – 6 tuổi
	 Chiến sĩ thi đua cơ sở

	35. 
	Bà Lê Na
	Mầm non

19/5
	Giáo viên
	Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	36. 
	Bà  Nguyễn Thị Uyên
	Mầm non

Tân Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống mạnh dạn tự tin cho trẻ 5-6 tuổi.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	37. 
	Bà Vũ Thị Út
	Mầm non

Tân Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi thấy vui và yêu thích đến lớp
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	38. 
	Bà Lê Thị Thu Hồng
	Mầm non 
Măng Non
	Giáo viên


	Một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3 tuổi.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	39. 
	Bà Mai Thúy Vy
	Mầm non 
Măng Non
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ mầm non làm quen với toán.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	40. 
	Bà Nguyễn Thị Vân
	Mầm non 

Tân Phong
	Phó 

Hiệu trưởng
	Làm thế nào để giáo viên tổ chức tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non?
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	41. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Mầm non 

Tân Phong
	Giáo viên
	Một số biện pháp xây dựn môi trường lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hoạt động tích cực
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	42. 
	Bà Văn Thị Hoàng Anh
	Mầm non 

Tân Phong
	Giáo viên
	Phối hợp phụ huynh rèn kỹ năng sống tự lập cho trẻ 4-5 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	43. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Nga
	Mầm non KCX Tân Thuận
	Phó

Hiệu trưởng
	Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường Mầm non
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	44. 
	Bà Thái Thị Ngọc Thắm
	Mầm non KCX Tân Thuận
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ Mẫu giáo 3-4T
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	45. 
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Giao
	Mầm non KCX Tân Thuận
	Giáo viên
	 Một số biện pháp giúp trẻ sớm làm quen với môi trường lớp lứa tuổi 19 – 24 tháng 
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	46. 
	Bà Hou Nhộc Phòng
	Mầm non KCX Tân Thuận
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua Hoạt động vui chơi
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	47. 
	Bà Lê Thị Ngọc Điệp
	Mầm non KCX Tân Thuận
	Giáo viên
	Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ Mầm non 3-4T
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	48. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Mầm non KCX Tân Thuận
	Giáo viên
	“Một số biện pháp giúp trẻ hình thành trong giờ ăn”.
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	49. 
	Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Biện pháp giúp trẻ có thói quen tự phục vụ
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	50. 
	Bà Danh Xi Xogandhi
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Phương pháp – Biện pháp giúp trẻ nhà trẻ phát triển ngôn ngữ
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	51. 
	Bà Hồ Thị Diễm Hồng
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 25-36 tháng thích nghi với môi trường học tập mới tại trường mầm non
	- Chiến sĩ Thi đua cơ sở

- Chiến sĩ Thi đua TP

	52. 
	Bà Phạm Thị Ngọc Ánh
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 4-5 tuổi
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	53. 
	Bà Trần Thị Ngọc Tiên
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá môi trường xung quanh
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	54. 
	Bà Trần Lan Anh
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Dạy một số kỹ năng sống cho trẻ 3-4 tuổi
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	55. 
	Bà Đào Thị Mỹ Kim
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Biện pháp dạy trẻ 4-5 tuổi kỹ năng sống
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	56. 
	Bà Nguyễn Thị Như Nga
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ chậm nói
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	57. 
	Bà Phan Thị Hồng Châu
	Mầm non

Tân Phú
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục trẻ 3-4 tuổi yêu thương
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	58. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	Mầm non

Tân Phú
	Giáo viên
	Một số biện pháp sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	59. 
	Bà Trần Thị Tuyết
	Mầm non 

Bình Thuận
	Giáo viên
	Một số hoạt động giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển hành vi thích ứng trong quan hệ xã hội
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	60. 
	Bà Bùi Thị Thu Hồng
	Mầm non 

Bình Thuận
	Giáo viên
	Một số biện pháp dạy trẻ tri giác không gian trong hoạt động làm quen với toán
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	61. 
	Bà Đỗ Ngọc Dung
	Mầm non 
Tân Hưng
	Phó 

Hiệu trưởng
	Một số biện pháp giúp giáo viên thực hiện tốt dạy học lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	62. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	Mầm non 
Tân Hưng
	Giáo viên
	Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	63. 
	Bà Nguyễn Thị Mộng Thu
	Mầm non
 Tân Hưng
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ nhà trẻ có thói quen tự phục vụ
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	64. 
	Bà Trần Kim Thép
	Mầm non
 Tân Hưng
	Giáo viên
	Những biện pháp giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	65. 
	Bà Nguyễn Thị Trang
	Mầm non 
Tân Hưng
	Giáo viên
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	Chiến sĩ thi đua  cơ sở

	66. 
	Bà Phạm Thị Hòa
	Mầm non 
Tân Hưng
	Giáo viên
	Một số biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	67. 
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
	Mầm non 
Tân Hưng
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tạo hình
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	68. 
	Bà Lâm Thị Tâm Phúc
	Mầm non 
Tân Hưng
	Giáo viên
	Một số biện pháp xây dựng môi trường thân thiện trong lớp học.
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	69. 
	Bà Lê Thị Kim Thoa
	Mầm non

 Bông Hoa Nhỏ
	Giáo viên
	Một số biện pháp hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	70. 
	Bà Bùi Thị Phượng
	Mầm non

 Bông Hoa Nhỏ
	Giáo viên
	Chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cho trẻ vào lớp 1
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	71. 
	Bà Nguyễn Thị Lan Anh
	Mầm non

 Bông Hoa Nhỏ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	72. 
	Bà Lê Thị Kim Thảo
	Mầm non

 Bông Hoa Nhỏ
	Giáo viên
	Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua văn học dân gian
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	73. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi
	Mầm non

 Bông Hoa Nhỏ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	II
	Giải pháp quản lý, giải pháp công việc
	

	1. 
	Bà Phạm Thị Lan Hương
	Mầm non 
Sơn Ca
	Hiệu trưởng
	“Một số biện pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn trong trường mầm non”


	Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	2. 
	Bà Nguyễn Thị Khánh Kim
	Mầm non 
Sơn Ca
	Phó Hiệu trưởng chăm sóc giáo dục
	Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	3. 
	Bà Trương Thị Tuyết Hạnh
	Mầm non 

Sương Mai
	Phó Hiệu trưởng
	Một số biện pháp nhằm tổ chức lễ hội  cho trẻ trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	4. 
	Bà Mai Thị Thuận
	Mầm non 

Sương Mai
	Phó Hiệu trưởng
	Một số biện pháp xây dựng thực đơn cho trẻ mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	5. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Vân
	Mầm non

 Phú Thuận
	Hiệu trưởng
	Một số biện pháp giúp trẻ suy dinh dưỡng tăng cân trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	6. 
	Bà: Tô Ngọc Dung
	Mầm non 

Hoa Sen
	Hiệu trưởng
	“Xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ”
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	7. 
	Bà: Đinh Thị Kim Yến
	Mầm non 

Hoa Sen
	Phó 
Hiệu trưởng
	“Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng dạy học,  đồ chơi tự tạo cho trẻ mầm non”
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	8. 
	Bà: Tô Thị Ngọc Tuyền
	Mầm non 

Hoa Sen
	Phó hiệu trưởng
	Biện pháp giúp trẻ có món ăn ngon tại trường mầm non”
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	9. 
	Bà: Nguyễn Thị Thúy Phượng
	Mầm non 

Hoa Sen
	Giáo viên
	Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự phục vụ cho trẻ 3 - 4 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	10. 
	Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa
	Mầm non 

Hoa Sen
	Giáo viên
	Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	11. 
	Bà: Lâm Nguyễn Thu Trang
	Mầm non 

Hoa Sen
	Giáo viên
	Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	12. 
	Bà: Huỳnh Ngọc Tuyền
	Mầm non 

Hoa Sen
	Giáo viên
	Một số giải pháp hình thành kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 5 – 6 tuổi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	13. 
	Bà  Trần Diễm Phượng
	Mầm non

Tân Mỹ
	Phó Hiệu trưởng
	Xây dựng tập thể thành một tổ chức biết học hỏi
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	14. 
	Bà Lê Thị Dung
	Mầm non

Tân Mỹ
	Giáo viên
	Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá môi trường xung quanh
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	15. 
	Bà Đinh Thị Thúy
	Mầm non 
Măng Non
	Hiệu trưởng
	Một số biện pháp xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm của trường Mẫu Giáo Măng Non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	16. 
	Bà Trần Minh Hà
	Mầm non 

Tân Phong
	Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng với công tác kiểm tra nội bộ nhà trường
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	17. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Phó

Hiệu trưởng
	Quản lí xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	18. 
	Bà Lý Hồng Nhựt
	Mầm non 

Phú Mỹ
	Phó 

Hiệu trưởng
	Xây dựng chất lượng chuyên môn trong trường mầm non
	Chiến sĩ Thi đua cơ sở

	19. 
	Bà Ngô Thị Kim Tuyến
	Mầm non

 Bình Thuận
	Phó Hiệu trưởng
	Vai trò của nhà trường trong việc giáo dục giới tính và kỹ năng tự vệ cho trẻ mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	20. 
	Bà Lê Thị Hồng
	Mầm non

 Bông Hoa Nhỏ
	Phó Hiệu trưởng
	Tổ chức khu chơi giao thông cho trẻ trong trường mầm non
	Chiến sĩ thi đua cơ sở.


                Người lập bảng
                                              TRƯỞNG PHÒNG
